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1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:    

Nguyễn Văn Phúc 
Chức danh, học vị:   
Tiến sĩ

Thời gian làm việc:  
Chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, từ 13h30 đến 




16h30.
Địa điểm làm việc: 
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học 



Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, B7- Bis, 



Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:  
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học 



Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN - B7- Bis, 



Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:  

84 – 4 – 8694323

Email:  


phucktv@yahoo.com
Điện thoại nhà riêng: 
84 – 4 – 38520496

Các hướng nghiên cứu chính:

● Ngữ âm tiếng Việt 
● Ngôn ngữ học dạy tiếng và tiếng Việt thực hành

2. Thông tin về môn học

● Tên môn học: 


Tiếng Việt cơ sở: nghe - nói


Listening and Speaking Vietnamese

● Mã môn học:  


VLC 1001


● Số tín chỉ:           

04
● Loại môn học:    


bắt buộc

● Môn học tiên quyết:  

0 (không)

● Số giờ tín chỉ:     

60   trong đó:

+  Lí thuyết:   


13
+  Bài tập thực hành:       
39
+  Thảo luận:   


03
+  Tự học và thi giữa kỳ:    02

+  Thực hành điền dã:
03    



● Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học: 

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, B7 – Bis, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội. Điện thoại: 84 – 4 – 38694323.

3. Mục tiêu môn học

3.1. Kiến thức:

a. Cung cấp và luyện tập cho người học tiếng Việt những mẫu câu cơ bản nhất, có tần suất sử dụng nhiều nhất trong nói năng, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày... Mục tiêu môn học được đặt ra hết sức cụ thể và rõ ràng, đó là trong thời gian từ 3 đến 6 tháng, cùng với những môn khác (như Tiếng Việt cơ sở: đọc - hiểu; Tiếng Việt cơ sở: ngữ pháp – viết) người học có thể tiến hành những cuộc hội thoại thông thường, đơn giản, từng bước hoàn thiện khả năng giao tiếp, hòa nhập với cộng đồng bằng tiếng Việt. Cụ thể:

- Các mẫu câu đơn, câu ghép đơn giản trong ngữ pháp tiếng Việt.


- Những mẫu câu được người Việt sử dụng nhiều trong nói năng.


- Những mẫu câu được sử dụng nhiều trong lĩnh vực đời sống sinh hoạt 
  hàng ngày và giao tiếp đơn giản khác.


- Một số mẫu câu đặc thù do hoàn cảnh nói năng qui định.
b. Cung cấp, giải thích và từng bước giúp người học tái hiện được một số lượng từ vựng khoảng trên dưới 600 đơn vị. Cụ thể:


- Bao gồm số lượng từ vựng được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực đời sống và sinh hoạt hàng ngày, như khi giới thiệu làm quen; tên gọi của những vật dụng trong nhà, trong lớp học ; đồ dùng học tập và sinh hoạt …v.v.


- Một số lượng từ vựng trong các lĩnh vực thể thao (dụng cụ và tên các môn thể thao), y tế (các loại bệnh tật và dịch vụ y tế…v.v.), học tập (tiếng Việt, ngoại ngữ …v.v) và du lịch . . . v.v.

- Lượng từ được cung cấp gồm đủ cả thực từ lẫn hư từ; cả từ có cấu trúc một âm tiết lẫn hai, ba âm tiết . . .v.v. Tuy nhiên, ở trình độ cơ sở, đặc biệt là trong kỹ năng nghe nói thì lượng từ có cấu trúc một âm tiết thường chiếm một số lượng lớn hơn.


- Từng bước giúp người học hiểu và tái hiện được một số cách sử dụng giới từ, liên từ hay từ nối chủ yếu của tiếng Việt.
c. Hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết tiến tới hoàn thiện cho người học về một số sự kiện ngữ âm tiếng Việt dưới góc độ thực hành tiếng. Cụ thể các bài tập thực hành về:


- Thanh điệu tiếng Việt và sự biến đổi của chúng trong ngữ lưu.


- Vấn đề về trọng âm, ngữ điệu trong quan hệ với thanh điệu Việt.


- Nhịp điệu và những yếu tố cấu thành nhịp điệu  tiếng Việt.


- Những nội dung liên quan đến cấu trúc và sự hoạt động của lời nói 
     

      tiếng Việt . . .v.v.
d. Nhằm phát triển và hoàn thiện khả năng nghe - nói cho người học, môn học giới thiệu khoảng 15 chủ đề thuộc lĩnh vực nói năng, giao tiếp.  Nội dung các chủ đề được trình bày thông qua hình thức hội thoại với dung lượng vừa phải. Cụ thể:


- Những chủ đề nói năng thông thường chúng ta vẫn bắt gặp trong các giáo trình dạy tiếng.

- Các chủ đề được sắp xếp và bố trí trên cơ sở trình tự thời gian, không gian và hoàn cảnh sử dụng ngôn ngữ của người học một cách thực tế, thiết thực: từ trong hướng ra ngoài; từ những nội dung gần đến những nội dung xa hơn; từ trong gia đình, trong lớp học tiến dần ra ngoài xã hội . . . v.v.


- Các chủ đề được trình bày theo mức độ từ dễ đến khó; từ đơn giản đến phức tạp; từ những chủ đề có nội dung dễ trình bày đến những nội dung mà người học cần phải có một thời gian chuẩn bị và suy nghĩ. Dung lượng sử dụng ngữ liệu cũng được sắp xếp từ những chủ đề có dung lượng nhỏ đến những chủ đề có dung lượng sử dụng lớn hơn, từ những ngữ liệu ngôn ngữ đơn giản đến phức tạp hơn . . .v.v.
3.2. Kỹ năng

a. Từng bước hình thành và hoàn thiện cho người học kỹ năng nghe – 
nói. Cụ thể:

- Sớm hoàn thiện phát âm cho người học trên bình diện âm tiết rời.

- Bước đầu hình thành và từng bước hoàn thiện quá trình thể hiện trọng âm và nhịp lời nói tiếng Việt.


- Cung cấp vốn từ vựng cơ bản, trước hết ưu tiên cho lượng từ sử dụng nhiều trong hội thoại hàng ngày để từng bước phục vụ quá trình nghe.

- Hướng dẫn và bước đầu ổn định cho người học khả năng nói trôi chảy, nói theo nhịp điệu lời nói tiếng Việt.
b. Hướng dẫn và luyện tập những sự kiện ngữ pháp tiếng Việt theo hướng lấy giao tiếp và chú trọng đến mục đích, hoàn cảnh giao tiếp. Cụ thể:

- Các bài hội thoại được xây dựng trên cơ sở những tình huống thực tế với những nội dung hết sức cụ thể, rõ ràng. 

- Ngôn ngữ hội thoại là ngôn ngữ tự nhiên, sống động.

- Những sự kiện ngữ pháp đặc thù của mỗi hội thoại thường được thống kê và luyện tập ở phần dưới của từng bài.
c. Xây dựng kỹ năng nói đồng thời với việc hình thành kỹ năng nghe. Hai kỹ năng này được tiến hành và luyện tập cho người học một cách đồng thời.


- Tiến hành luyện tập kỹ năng nghe - nói cho người học ngay từ những buổi học đầu tiên.

- Quá trình luyện tập theo nguyên tắc đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ những nội dung gần gũi đến những nội dung xa hơn…v.v.

- Hình thành ngay từ đầu một thái độ học tập kiên trì và bền bỉ.

3.3. Nhận thức

a. Giúp người học nhận biết được vai trò quan trọng và sự cần thiết của kỹ năng nghe – nói trong quá trình học tiếng. Cụ thể: 

- Nghe – nói là kỹ năng quyết định khả năng giao tiếp của người học. 

- Nghe – nói là kỹ năng quan trọng nhất trong bốn kỹ năng: nghe – nói – 
   đọc – viết.

- Nghe – nói vừa là kỹ năng vừa là mực tiêu cần đạt tới của người học.

- Nghe – nói là kỹ năng luôn được cả người dạy lẫn người học tập trung 
  và nỗ lực ngay ở giai đoạn đầu tiên.


- Nghe – nói là động lực giúp người học tự tin, thích thú và say mê hơn 
   trong học tập. 


- Nghe – nói có quan hệ chặt chẽ với những kỹ năng khác.
b. Giúp người học nhận thức được kỹ năng nghe khó và phức tạp hơn nhiều so với nói. Cụ thể:

- Khi nói, người học thường chủ động hơn. 

- Người học chỉ nói những điều họ đã biết rõ, khi họ đã làm chủ nội 
     

      dung và có thể được chuẩn bị trước.


- Quá trình nghe thường đặt người học trong thế bị động. 

- Quá trình nghe phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, như cách nghe, địa 
    

      điểm nghe, đối tượng nghe, môi trường nghe . . .v.v.


- Kỹ năng và quá trình nghe cần được tiến hành và thực hiện trước một 
   bước.

 
- Kỹ năng và quá trình nghe cần được thực hiện với những công đoạn 
   

       hết sức bài bản và nghiêm nhặt. 

4. Tóm tắt nội dung môn học.

Để thực hiện những mục tiêu đặt ra, môn học sẽ trình bày những nội dung chính sau đây:
 1. Những nội dung liên quan đến bản thân, cá nhân... Cụ thể như tên, 

     tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp ..v.v.

2. Nội dung liên quan đến gia đình, người thân hay bạn bè.

3. Nội dung liên quan đến nhà ở, đồ vật 

4. Những nội dung liên quan đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày, như đi 
mua sắm, ăn uống, vào nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu … v.v.

5. Một số nội dung liên quan đến công việc, học tiếng Việt.

6. Nội dung liên quan đến tham quan, du lịch.

7. Nội dung liên quan đến giải trí, thể thao.

8. Nội dung liên quan đến giao thông, đi lại.

9. Nội dung liên quan đến sức khỏe, bệnh tật và dịch vụ y tế…

v.v…
Những nội dung chính nói trên sẽ được chi tiết hoá trong những tiểu nội dung chi tiết ở mục tiếp theo.
5. Nội dung chi tiết của môn học.
1. Tự giới thiệu, làm quen...


1.1. Cách chào hỏi 

1.2. Cách hỏi - đáp về tên người 

1.3. Cách hỏi - đáp về nghề nghiệp 

1.4. Cách hỏi - đáp về quốc tịch trong tiếng Việt.

2. Xin giới thiệu . . . 


2.1. Cách hỏi - đáp về tên sự vật (cái), động vật (con)...

2.2. Cách giới thiệu người với người trong tiếng Việt.


2.3. Tập nghe một bài có chứa những nội dung 1.0 & 2.0.
3. Miêu tả về người, vật, hay một hiện tượng cụ thể...


3.1. Cách hỏi - đáp về đặc điểm, tính chất của người, vật, hiện tượng 

3.2. Lối nói sử dụng các phương thức so sánh trong tiếng Việt.

4. Nghe và nói về gia đình, người thân, bạn bè


4.1. Nói (tự giới thiệu) về gia đình

4.2. Nói(giới thiệu) về người thân hay bạn thân.


4.3. Tập nghe một bài có chứa những nội dung 3.0 & 4.0.
5. Nghe và nói về thời gian

5.1. Cách hỏi – đáp về giờ giấc
    5.2. Cách hỏi – đáp về thời gian trong ngày, tuần, tháng, năm. 

5.3. Tập nghe một bài viết về thời gian.

6. Nghe và nói về thời tiết ở Việt Nam

6.1. Cách hỏi - đáp về thời tiết, khí hậu, nhiệt độ. . .
6.2. Dự báo thời tiết và đặc điểm của thời tiết Việt Nam.

6.3. Tập nghe một bài về dự báo thời tiết.
7. Đi mua sắm và cửa hàng, cửa hiệu... 

7.1. Cách hỏi - đáp về giá cả, mặc cả


7.2. Đi mua sắm ở Việt Nam


7.3. Tập nghe một bài về mua bán, giá cả.

8. Vào nhà hàng và đồ ăn, thức uống... 

8.1. Cách hỏi đáp khi gọi món ăn, đồ uống...

8.2. Tên và đặc điểm một vài món ăn, đồ uống ...

8.3. Tập nghe một bài hội thoại ở một nhà hàng.
9. Nói về tiếng Việt và việc học tiếng Việt...


9.1. Khả năng ngoại ngữ và trình độ tiếng Việt...


9.2. Nói về việc học tiếng Việt của người nước ngoài ở VIệt Nam.


9.3. Tập nghe một bài về Khoa Tiếng Việt.

10. Điện thoại và bưu điện...
10.1. Cách gọi và trả lời điện thoại.
10.2. Một số dịch vụ bưu chính viễn thông thường gặp.

10.3. Tập nghe một cuộc nói chuyện bằng điện thoại.
11. Đi thuê nhà, khách sạn...

11.1. Hỏi – đáp khi đi thuê nhà, thuê phòng ở khách sạn.
11.2. Dich vụ thuê nhà cho người nước ngoài.

11.3. Tập nghe một cuộc hội thoại tại khách sạn.
12. Giao thông và đi lại...


12.1. Giao thông và các phương tiện giao thông phổ biến ở Việt Nam.

12.2. Giao thông ở các thành phố lớn ở Việt Nam.


12.3. Tập nghe một bài về giao thông ở Việt Nam.
13. Giải trí, nghỉ ngơi và du lịch


13.1. Các hình thức giải trí, nghỉ ngơi của người Việt hiện nay.

13.2. Du lịch- một hình thức giải trí và nghỉ ngơi hiện đại.


13.3. Tập nghe một bài nói về một địa danh du lịch ở Việt Nam.
14. Thể thao và một số môn thể thao phổ biến


14.1. Giới thiệu một số môn thể thao phổ biến ở Việt Nam

14.2. Vai trò của thể thao đối với sức khỏe...


14.3. Tập nghe một bài giới thiệu về một môn thể thao.
15. Ốm đau, bệnh tật và dịch vụ y tế...


15.1. Cách hỏi đáp về tình trạng sức khỏe, bệnh tật.

15.2. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam.


15.3. Tập nghe một cuộc hội thoại giữa bệnh nhân và bác sĩ.
6.   Tài liệu phục vụ cho môn học.

6.1.  Tài liệu bắt buộc:
      1. Nguyễn Văn Phúc (Chủ biên), Tiếng Việt cho người nước ngoài, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2007, 247 trang.
6.2.  Tài liệu tham khảo:

2. Đoàn Thiện Thuật (Chủ biên), Tiếng Việt (sách dành cho người nước ngoài), trình độ A (tập 1&2), Nxb Thế giới, Hà Nội, 2004.


- Tài liệu bắt buộc 1 và các tài liệu tham khảo 2 & 3 đều có trongThư viện Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt và Trung tâm Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội.
7.   Hình thức tổ chức dạy học
7.1  Lịch trình chung
	Nội dung

(15 tuần)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

số 

giờ

	
	Lên lớp

	T.H Điền dã
	Tự học


	

	
	Lí thuyết
	Bài tậpTH
	Thảo luận
	
	
	

	Tuần 1 (nội dung 1)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 2 (nội dung 2)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 3 (nội dung 3)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 4 (nội dung 4)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 5 (nội dung 5)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 6 (nội dung 6)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 7(nội dung 7)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 8 (nội dung 8)
	0.5
	1.5
	1
	1
	
	4

	Tuần 9 (nội dung 9 và thi giữa kì)
	0.5
	1.5
	
	
	2
	4

	Tuần 10 (nội dung 10)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 11 (nội dung 11)
	0.5
	1.5
	1
	1
	
	4

	Tuần 12 (nội dung 12)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 13 (nội dung 13)
	0.5
	1.5
	1
	1
	
	4

	Tuần 14 (nội dung 14)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 15 (nội dung 15)
	1
	3
	
	
	
	4

	Tuần 16 (ôn tập và thi)
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	13
	39
	03
	03
	02
	60


7.2  Lịch trình cụ thể:
Tuần 1:  (Nội dung 1, gồm: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4))

	Hình thức dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý

thuyết

(1.0)
Thực hành (3.0)

	
	1. Tự giới thiệu, làm quen...

1.1. Cách chào hỏi 

1.2. Cách hỏi - đáp về tên người 

1.3. Cách hỏi - đáp về nghề 
       nghiệp 

1.4. Cách hỏi - đáp về quốc tịch 

      trong tiếng Việt.

	Các hội thoại:

1: [13, 23, 24]

    [28, 32, 33]

  2: [13, 20, 27]

  
	


Tuần 2:  (Nội dung 2, gồm: 2.1; 2.; 2.3.) 

	Hình thức  dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí 
thuyết

    (1.0)
Thực hành

(3.0)
	
	2. Xin giới thiệu... 

2.1. Cách hỏi - đáp về tên sự vật 

     (cái), động vật (con)...

2.2. Cách giới thiệu người với 

      người trong tiếng Việt.
2.3. Tập nghe một bài với những 
      nội dung 1.0 & 2.0.


	Các hội thoại:

 1: [42, 43]

  2: [38, 43]


	


Tuần 3: (Nội dung 3, gồm: 3.1; 3.2.) 
	Hình thức  dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (1.0)

Thực hành

(3.0)
	
	3. Miêu tả về người, vật, hay một hiện tượng cụ thể...

3.1. Cách hỏi - đáp về đặc điểm, tính chất của người, vật, hiện tượng 

3.2. Lối nói sử dụng các phương thức so sánh trong tiếng Việt.

	Các hội thoại:

1: [83 - 84]    

    [92-  93]

  2: [94 - 106]


	


Tuần 4:  (Nội dung 4, gồm: 4.1; 4.2; 4.3.) 

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh

 viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí 
thuyết

(1.0)
Thực hành 

(3.0)


	
	4. Nghe và nói về gia đình, người thân, bạn bè...

4.1. Nói về gia đình

4.2. Nói về người  thân,bạn thân.
4.3. Tập nghe một bài với những 
       nội dung 3.0 & 4.0.

	Các hội thoại:

1: [52 - 60] 

        [64]

  2: [46 - 52]


	


Tuần 5:  (Nội dung 5, gồm: 5.1; 5.2; 5.3.) 

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý

thuyết

(1.0)
Thực hành

(3.0)
	
	5. Nghe và nói về thời gian...

5.1. Cách hỏi – đáp về giờ giấc
5.2. Cách hỏi – đáp về thời gian 
      trong ngày, tuần, tháng, năm.
5.3. Tập nghe một bài viết về thời 
      gian.


	Các hội thoại:

1: [56 - 63]

  2: [64 - 72]


	


Tuần 6:  (Nội dung 6, gồm: 6.1; 6.2; 6.3.) 

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý 
thuyết 

(1.0)
Thực hành 

(3.0)
	
	6. Nghe và nói về thời tiết ở Việt Nam . ..

6.1. Cách hỏi - đáp về thời tiết, khí hậu, nhiệt độ...

6.2. Dự báo thời tiết và đặc điểm của thời tiết Việt Nam.
6.3. Tập nghe một bài viết về dự báo thời tiết.

	Các hội thoại:

1: [83 - 89]

       [145]    

  2:     [74]


	   


Tuần 7: (Nội dung 7, gồm: 7.1; 7.2; 7.3.)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi

 chú

	Lý

thuyết (1.0)
Thực hành

(3.0)
	
	7. Đi mua sắm và cửa hàng, cửa hiệu... 
7.1. Cách hỏi - đáp về giá cả, mặc cả

7.2. Đi mua sắm ở Việt Nam
7.3. Tập nghe một bài về mua bán, giá cả.

	Các hội thoại:

1: [51 - 52]    

    [202] 

  2: [76 - 77]

         [Q2]


	


Tuần 8: (Nội dung 8, gồm: 8.1; 8.2; 8.3.)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

(0.5)
Thảo luận (1.0) và điền dã (1.0)
	
	8. Vào nhà hàng và đồ ăn, thức uống . .. 

8.1. Cách hỏi đáp khi gọi món ăn, đồ uống...

8.2. Tên và đặc điểm một vài món ăn, đồ uống...
8.3. Tập nghe một bài hội thoại tại  một nhà hàng.
	Các hội thoại:

1: [162 - 163];    

        [206]

  2: [84 - 85]

         [Q2]



	


Tuần 9:  (Nội dung 9, gồm: 9.1; 9.2; 9.3.)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý

thuyết

(0.5)
Thực hành

(1.5)

Thi giữa kỳ

(2.0)

	
	9. Nói về tiếng Việt và việc học tiếng Việt…
9.1. Khả năng ngoại ngữ và trình độ tiếng Việt ..

9.2. Nói về việc học tiếng Việt của người nước ngoài ở VIệt Nam.

9.3. Tập nghe một bài về Khoa Tiếng Việt.

	Các hội thoại:

1: [98 – 101]

    [154 - 194]

  2: [20 - 28]


	


Tuần 10: (Nội dung 10, gồm: 10.1; 10.2; 10.3.)
	Hình thức

 dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh

 viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

 (1.0)
Thực hành

 (3.0)
	
	10. Điện thoại và bưu điện…

10.1. Cách gọi và trả lời điện thoại
10.2. Một số dịch vụ bưu chính viễn thông thường gặp
10.3. Tập nghe một cuộc nói chuyện bằng điện thoại.

	Các hội thoại:

1:     [79]

   [154 - 190]    

  2: [101 - 102]

          [Q2]


	


Tuần 11:  (Nội dung 11, gồm: 11.1; 11.2; 11.3.)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

(0.5)
 Thảo luận (1.0) 

 Điền 

dã 

(1.0)
 
	
	11. Đi thuê nhà, khách sạn…

11.1. Hỏi – đáp khi đi thuê nhà, thuê phòng ở khách sạn
11.2. Dich vụ thuê nhà cho người nước ngoài

11.3. Tập nghe một cuộc hội thoại tại khách sạn.
	Các hội thoại:

1: [102 - 103];    

         [187]

  2: [91 - 92]


	


Tuần 12:  (Nội dung 12, gồm: 12.1; 12.2; 12.3.)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

(1.0)
Thực hành

(3.0)
	
	12. Giao thông và đi lại...

12.1. Giao thông và các phương tiện giao thông phổ biến ở Việt Nam.
12.2. Giao thông ở các thành phố lớn ở Việt Nam.

12.3. Tập nghe một bài về giao thông ở Việt Nam.
	Các hội thoại:

1: [74 - 75];    

    [124 - 125]

        [209]

  2: [20 - 24]

         [Q2]


	


Tuần 13:  (Nội dung 13, gồm: 13.1; 13.2; 13.3.)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi 

chú

	Lý thuyết

 (0.5)
 Thảo luận (1.0) 

Điền 

dã 

(1.0)
	
	13. Giải trí, nghỉ ngơi và du lịch…

13.1. Các hình thức giải trí, nghỉ ngơi của người Việt hiện nay

13.2. Du lịch- một hình thức giải trí và nghỉ ngơi hiện đại.

13.3. Tập nghe một bài nói về một địa danh du lịch ở Việt Nam.

	Các hội thoại:

1: [109 - 170]

         [217]

  2: [20- 21- Q2]

      [24- 25- Q2]


	


Tuần 14:  (Nội dung 14, gồm: 14.1; 14.2; 14.3.)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi

 chú

	Lý 
thuyết

(1.0)
Thực

hành

(3.0)
	
	14. Thể thao và một số môn thể thao phổ biến

14.1. Giới thiệu một số môn thể thao phổ biến ở Việt Nam

14.2. Vai trò của thể thao đối với sức khỏe...
14.3.


	Các hội thoại:

1: [66 - 67]

       [137]

  2: [124 – Q2]


	


Tuần 15:  (Nội dung 15, gồm: 15.1; 15.2; 15.3.)

	Hình thức dạy  học
	Thời gian,

địa điểm
	Nội dung

chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi 

chú

	Lý 
thuyết

(1.0)
Thực

hành

(3.0)


	
	15. Ốm đau, bệnh tật và dịch vụ y tế...

15.1. Cách hỏi đáp về tình trạng sức khỏe, bệnh tật

15.2. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

15.3. Tập nghe một cuộc hội thoại giữa bệnh nhân và bác sĩ.

	Các hội thoại:

1: [135 – 136]    

  2: [114 – Q2]


	


8.  Chính sách đối với môn học


- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong phần yêu cầu khi thực hiện môn học.


- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).


- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm đầy đủ bài tập.

- Vi phạm các quy định nói trên sẽ bị trừ điểm thành phần. 


- Thiếu một điểm thành phần, không có điểm của môn học.
   9. Phương pháp kiểm tra, đánh giá  kết quả học tập

 
9.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số
	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1.
	Đánh giá thường xuyên
	- Tham gia lớp học đầy đủ.

- Tinh thần học tập tích cực.

	05 %



	2.


	Thực hành và các bài tập phục vụ luyện tập ở lớp.


	- Tích cực luyện tập và thảo luận các nội dung chính và chuẩn bị tốt bài tập thực hành hàng ngày.

- Bài tập chuẩn bị trước khi đến lớp.


	25%



	3.
	Bài tập như là bài kiểm tra giữa kỳ
	- Thu nhận tốt các nội dung chính đã học phần đầu môn học.
	10%



	4
	Bài thi hết môn
	- Thu nhận tốt các nội dung chính đã học trong toàn  môn.

	60%



	5
	Tổng cộng


	
	100%


9.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá

	 1.
	Bài tập theo yêu cầu của giáo viên
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã đọc tài liệu tham khảo.


	2.
	Thực hành và thảo luận nhóm
	1. Nội dung chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của phần luyện tập, thực hành. 
2. Hình thức trình bày miệng rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

5. Tham gia thực hành và thảo luận tích cực.


	 3.
	Bài kiểm tra/thi
	Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án



Duyệt                                     Chủ nhiệm bộ môn                    Giảng viên

(Khoa/Trường)                                  (Kí tên)                                   (Kí tên)
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